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Luật số:        /2024/QH15

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Hà Nội, ngày     tháng   năm 2024


LUẬT
ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Địa chất và Khoáng sản.
[bookmark: _Toc249093298][bookmark: _Toc255656209][bookmark: _Toc257905595][bookmark: _Toc259006734][bookmark: _Toc270890870]Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc249093299][bookmark: _Toc255656210][bookmark: _Toc257905596][bookmark: _Toc259006735][bookmark: _Toc270890871][bookmark: _Toc249093314][bookmark: _Toc255656221][bookmark: _Toc257905608][bookmark: _Toc259006746][bookmark: _Toc270890882]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; hoạt động khoáng sản; thu hồi khoáng sản; quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này:
a) Dầu khí, các loại nước thiên nhiên khác không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên;
b) Hoạt động chế biến khoáng sản không gắn với dự án đầu tư để cấp giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Toc249093302][bookmark: _Toc255656212][bookmark: _Toc257905598][bookmark: _Toc259006737][bookmark: _Toc270890873]Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Toc249093304][bookmark: _Toc255656213][bookmark: _Toc257905601][bookmark: _Toc259006739][bookmark: _Toc270890875]Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Địa chất là các dạng vật chất cấu tạo nên trái đất, các quá trình diễn ra trong tự nhiên phát sinh từ sự tiến hoá của trái đất cũng như địa hình, cảnh quan, hiện tượng địa chất và môi trường được tạo ra do các quá trình tự nhiên.
2. Tài nguyên địa chất là các dạng vật chất hình thành từ các quá trình địa chất, tồn tại trong hoặc trên bề mặt Trái đất mà con người có thể khai thác, sử dụng, bao gồm: khoáng sản, di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên địa nhiệt, tài nguyên vị thế, cấu trúc địa chất tàng trữ, không gian lòng đất.
3. Tài nguyên địa nhiệt là các cấu trúc địa chất có dị thường về nhiệt độ có thể thăm dò, khai thác, sử dụng.
4. Tài nguyên vị thế là một khu vực có lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên địa chất có khả năng tạo ra giá trị và lợi ích khi khai thác tài nguyên địa chất.
5. Cấu trúc địa chất tàng trữ là thể địa chất được hình thành trong lòng đất, có khả năng lưu giữ các loại vật chất và thu hồi chúng.
6. Di chỉ địa chất là tập hợp các dấu hiệu, đặc điểm của hoạt động địa chất có giá trị nổi bật về khoa học, giáo dục, thẩm mỹ và kinh tế ở một khu vực xác định trên mặt hoặc trong lòng đất được phát hiện và ghi nhận trong quá trình điều tra địa chất.
7. Di sản địa chất là tập hợp một hoặc nhiều di chỉ địa chất được công nhận, xếp hạng.
8. Tai biến địa chất là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về môi trường, con người, tài sản, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, gồm: động đất, hoạt động núi lửa, đứt gãy hoạt động, trượt lở đất đá, sụt lún bề mặt; nứt đất; xói lở bờ sông, bờ biển; ô nhiễm từ khoáng vật, nguyên tố độc hại có nguồn gốc tự nhiên.
9. Điều tra cơ bản địa chất là hoạt động nghiên cứu, điều tra cơ bản về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ Trái đất, các điều kiện địa chất, quá trình địa chất và quy luật sinh khoáng nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên địa chất, các tác động của quá trình địa chất đến kinh tế xã hội và con người làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động bảo vệ, quản lý tài nguyên địa chất. 
10. Điều tra địa chất về khoáng sản là việc xác định quy mô, số lượng, chất lượng từng loại, nhóm khoáng sản theo cấu trúc địa chất có triển vọng trên cơ sở điều tra cơ bản địa chất làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản. 
11. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ.
12. Khoáng sản nguyên khai là khoáng sản được khai thác, thu hồi chưa qua chế biến.
13. Khoáng sản đi kèm là khoáng sản có thể khai thác cùng với khoáng sản chính và có hiệu quả kinh tế.
14. Khoáng sản chiến lược, quan trọng là khoáng sản thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng, an ninh của Đất nước. 
15. Nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. 
16. Nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.
17. Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản.
18. Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản.
19. Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm đưa khoáng sản ra khỏi nơi thành tạo tự nhiên, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, chế biến khoáng sản và các hoạt động khác có liên quan trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
20. Chế biến khoáng sản là hoạt động phân loại, làm giàu khoáng sản, hoạt động khác nhằm làm tăng giá trị khoáng sản nguyên khai đã được khai thác và thuộc dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
21. Thu hồi khoáng sản là hoạt động sử dụng các biện pháp nhằm thu hồi khoáng sản được kết hợp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trình hoặc các hoạt động khác theo kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.
22. Khoáng sản độc hại là loại khoáng sản có chứa một trong các nguyên tố Urani, Thori, Thủy ngân, Arsen, Chì, nhóm khoáng vật Asbet mà khi khai thác, sử dụng, lưu giữ phát tán ra môi trường những chất phóng xạ hoặc độc hại vượt mức quy định của quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam.
23. Bất khả kháng trong hoạt động khoáng sản là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù tổ chức, cá nhân đã áp dụng mọi biện pháp trong khả năng có thể nhưng không thực hiện được hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định.
24. Quyết toán khoáng sản là việc kiểm tra, tập hợp và thống kê số liệu về tài nguyên, trữ lượng, khối lượng, chất lượng các loại khoáng sản đã khai thác; khoáng sản còn lại trong phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác.
25. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là khoản tiền tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải trả cho Nhà nước để được thực hiện đặc quyền khai thác, thu hồi khoáng sản. 
26. Công suất khai thác là khối lượng khoáng sản tối đa có thể khai thác được trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tháng hoặc năm) theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản và được quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về địa chất, khoáng sản
[bookmark: _Toc249093305][bookmark: _Toc255656214][bookmark: _Toc257905602][bookmark: _Toc259006740][bookmark: _Toc270890876]1. Nhà nước có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về địa chất, khoáng sản để bảo đảm tài nguyên địa chất, khoáng sản được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Đất nước.
2. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ trong công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
[bookmark: khoan_hd3_1]3. Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng và một số khoáng sản có giá trị kinh tế, nhu cầu sử dụng lớn; quyết định việc cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, quan trọng theo thỏa thuận quy định trong Hiệp định liên Chính phủ.
4. Nhà nước dành một phần kinh phí từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để tăng cường cho công tác điều tra, đánh giá khoáng sản biển, khoáng sản ẩn sâu, thăm dò khoáng sản. 
5. Nhà nước có chính sách dự trữ khoáng sản, xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên nguyên tắc ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.
6. Dữ liệu địa chất, khoáng sản phải được xây dựng đồng bộ, quản lý tập trung, thống nhất và được khai thác, sử dụng có hiệu quả.
7. Nhà nước khuyến khích hợp tác và hỗ trợ quốc tế cho công tác quản lý nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực; chia sẻ, sử dụng dữ liệu địa chất, khoáng sản; đầu tư thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản.
8. Nhà nước bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tổ chức, cá nhân và người dân tại địa phương nơi có tài nguyên địa chất, khoáng sản được khai thác, sử dụng trên cơ sở điều tiết nguồn thu từ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản.
[bookmark: _Toc270890877][bookmark: khoan_1_4]Điều 5. Nguyên tắc điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản
1. Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; 
b) Điều tra tổng hợp, toàn diện, bảo đảm tính kế thừa, không trùng lặp;
c) Các phương pháp kỹ thuật điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm phù hợp với đối tượng địa chất, tài nguyên địa chất; mục tiêu, nhiệm vụ điều tra; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật;
d) Tổng hợp, cập nhật, thống kê, kiểm kê đầy đủ và cung cấp kịp thời các thông tin về kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống tai biến địa chất.
2. Hoạt động khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 
a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gắn với yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai; 
b) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận;
c) Thăm dò khoáng sản phải đánh giá đầy đủ quy mô, trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò; 
d) Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa khoáng sản;
đ) Ưu tiên tổ chức, cá nhân đang khai thác hợp pháp được thăm dò xuống sâu và mở rộng để đánh giá đầy đủ, khống chế hết thân khoáng sản đối với loại khoáng sản được cấp phép mà không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
e) Hài hoà lợi ích và rủi ro giữa các bên có liên quan.
3. Chính phủ quy định chi tiết điểm đ khoản 2 Điều này.
[bookmark: _Toc257905606][bookmark: _Toc259006744][bookmark: _Toc270890880][bookmark: _Toc249093313][bookmark: _Toc255656220]Điều 6. Hội nhập và hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản
1. Nguyên tắc hội nhập và hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản
a) Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Hiệp định liên Chính phủ, bảo đảm phù hợp với đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam;
b) Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản phải bảo đảm nguyên tắc hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
c) Tranh chấp quốc tế về địa chất, khoáng sản được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, theo thông lệ, pháp luật quốc tế và pháp luật của các bên liên quan.
2. Trách nhiệm trong hội nhập và hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản
a) Nhà nước khuyến khích việc chủ động hội nhập quốc tế về nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, kiểm soát hoạt động khoáng sản và áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong khai thác, chế biến khoáng sản;
b) Tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện các yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản được quốc tế công nhận và áp dụng rộng rãi để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại quốc tế;
c) Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản;
d) Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hoạt động hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản có trách nhiệm hằng năm đánh giá tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của cơ quan mình, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Phân nhóm khoáng sản 
1. Căn cứ công dụng và mục đích quản lý, khoáng sản được phân thành các nhóm sau:
a) Khoáng sản nhóm I: bao gồm khoáng sản kim loại; khoáng sản năng lượng; đá quý, đá bán quý; khoáng chất công nghiệp; nước khoáng, nước nóng thiên nhiên;
b) Khoáng sản nhóm II: bao gồm các loại khoáng sản làm vật liệu trong ngành công nghiệp xây dựng phục vụ sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, đá ốp lát, mỹ nghệ, vôi công nghiệp, vật liệu chịu lửa;
c) Khoáng sản nhóm III: bao gồm các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; than bùn; 
d) Khoáng sản nhóm IV: bao gồm các loại đất sét, đất đồi; đất lẫn đá, cát, cuội, sỏi hoặc đất, sét có tên gọi khác chỉ phù hợp với mục đích làm vật liệu san lấp; đất đá thải mỏ.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 8. Bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác
1. Khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa và tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng phải được bảo vệ theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm:
a) Khi thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các thông tin, dữ liệu về loại khoáng sản phát hiện được trong khu vực thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Khi khai thác khoáng sản phải ưu tiên áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; 
c) Quản lý, bảo vệ khoáng sản đã khai thác nhưng chưa sử dụng, khoáng sản đi kèm trong quá trình khai thác; 
d) Đối với khu vực đã được cấp giấy phép khai thác nhưng chưa được giao đất hoặc chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân tỉnh cấp tỉnh) để được hỗ trợ việc bảo vệ khoáng sản.
4. Tổ chức, cá nhân được giao sử dụng đất, sử dụng khu vực biển có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất hoặc diện tích khu vực biển; không được tự ý khai thác khoáng sản, thu hồi khoáng sản. 
[bookmark: _Hlk153442012]5. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, đô thị, khu dân cư tập trung nếu phát hiện khoáng sản nhóm I hoặc nhóm II phải báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này, tổ chức bảo vệ khoáng sản được phát hiện.
6. Cơ quan quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản có trách nhiệm chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh mục các khu vực có tài nguyên địa chất, khoáng sản đã và đang được điều tra, đánh giá cần bảo vệ.
7. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước các cấp hằng năm.
Điều 9. Quyền lợi, trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nơi có tài nguyên địa chất, khoáng sản được khai thác
1. Quyền lợi của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân:
a) Địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
b) Tham gia góp ý về biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên;
c) Được ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan;
d) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất, khoáng sản cung cấp hòm thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản và góp ý, đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản. 
2. Trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân:
a) Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật;
b) Tham gia bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; giám sát hoạt động khoáng sản;
c) Phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản nếu phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm.
Điều 10. Những hành vi bị cấm
1. Lợi dụng điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Lợi dụng điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; thăm dò khoáng sản để khai thác tài nguyên địa chất, khoáng sản.
3. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
4. Cung cấp trái pháp luật thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước.
5. Cản trở trái pháp luật công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản.
6. Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị, quý hiếm.
7. Kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. 
8. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
Chương II
CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Điều 11. Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
1. Việc lập chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng phải bảo đảm các nguyên tắc và căn cứ sau đây:
a) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; nhu cầu của thị trường thế giới;
b) Bảo đảm tính phối hợp đồng bộ giữa hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản trên phạm vi cả nước; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên địa chất, khoáng sản;  
c) Bảo đảm nhu cầu về khoáng sản, tài nguyên địa chất khác phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội;
d) Kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã thực hiện; tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên địa chất, khoáng sản;
đ) Phù hợp với nguồn lực của Nhà nước theo từng thời kỳ.
2. Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng phải có các nội dung chính sau đây:
a) Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khai thác khoáng sản, tài nguyên địa chất; bảo vệ khoáng sản, tài nguyên địa chất chưa khai thác; thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản;
b) Định hướng điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; định hướng nghiên cứu khoa học trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản từng thời kỳ; phối hợp, lồng ghép các hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản của các bộ, ngành, địa phương;
c) Định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản sau khai thác trong kỳ lập chiến lược;
d) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khai thác, sử dụng khoáng sản, tài nguyên địa chất; bảo vệ khoáng sản, tài nguyên địa chất chưa khai thác, sử dụng; thăm dò, khai thác khoáng sản cho từng nhóm khoáng sản, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản sau khai thác; dự trữ khoáng sản quốc gia.
3. Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng được lập cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 30 năm theo kỳ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc130396394]4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương có liên quan lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.
Điều 12. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
1. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia và được lập theo nguyên tắc sau:
a) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; bảo đảm an ninh, quốc phòng;
b) Bảo đảm tính thống nhất, liên tục, kế thừa, ổn định trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản trên phạm vi cả nước;
c) Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản, tài nguyên địa chất khác phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; phòng, chống tai biến địa chất; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;
d) Phù hợp với nguồn lực quốc gia từng thời kỳ;
đ) Công khai, minh bạch. 
2. Căn cứ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản bao gồm các căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:
a) Kết quả thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản kỳ trước; nhu cầu điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản của các bộ, ngành, địa phương;
b) Nhu cầu thông tin, dữ liệu về tài nguyên địa chất, khoáng sản và các điều kiện địa chất khác;
c) Tiền đề, dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên địa chất, khoáng sản mới phát hiện.
3. Phạm vi, kỳ quy hoạch:
a) Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia, được lập thống nhất trên phạm vi cả nước;
b) Thời kỳ quy hoạch là 10 năm, tầm nhìn 30 năm. 
4. Nội dung quy hoạch:
a) Đánh giá tổng quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường, hiện trạng điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; tình hình khai thác, sử dụng khoáng sản, tài nguyên địa chất; thông tin, dữ liệu địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản;
b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước; 
c) Xác định mục tiêu, định hướng điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; xác định trình tự ưu tiên theo đối tượng, khu vực, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng đáp ứng về nguồn lực của Nhà nước theo từng giai đoạn; 
d) Xác định các khoáng sản chiến lược, quan trọng và yêu cầu, tiến độ điều tra cơ bản trong kỳ quy hoạch;
đ) Xây dựng phương án tổng thể điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản trên phạm vi cả nước;
e) Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch;
g) Giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện.
5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.
Điều 13. Quy hoạch khoáng sản
1. Quy hoạch khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia, gồm có: 
a) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I;
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm II.
[bookmark: _Hlk152234760]2. Phương án quản lý về địa chất và khoáng sản được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, bao gồm các nội dung sau:
a) Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn;
b) Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;
c) Thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III;
d) Khu vực đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV.
3. Quy hoạch khoáng sản, phương án quản lý về địa chất và khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều này được lập phải bảo đảm nguyên tắc hạn chế chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để khoanh định thành các khu vực có quy mô nhỏ.
4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.
Điều 14. Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản
1. Quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này phải căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:
a) Nhu cầu khoáng sản của các ngành kinh tế;
b) Kết quả điều tra địa chất về khoáng sản;
c) Tiến bộ khoa học và công nghệ trong thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc phát hiện mới về khoáng sản ẩn sâu trong thăm dò, khai thác khoáng sản;
d) Kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; kết quả đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Nội dung quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này bao gồm:
a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kết quả điều tra địa chất về khoáng sản và hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng từng loại khoáng sản;
b) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước cũng như tác động của việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản;
c) Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản, bảo vệ môi trường quốc gia và các quy hoạch có liên quan;
d) Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch;
đ) Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
e) Xác định quy mô đầu tư, công suất khai thác, yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến và giải pháp bảo vệ môi trường;
g) Bản đồ các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản;
h) Định hướng nhu cầu sử dụng khoáng sản và khả năng đáp ứng nhu cầu trong kỳ quy hoạch; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;
i) Giải pháp, kinh phí, kế hoạch tổ chức, tiến độ thực hiện quy hoạch.
Điều 15. Trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản 
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I; quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm II.
Điều 16. Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản
1. Quy hoạch khoáng sản, phương án quản lý về địa chất và khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật này được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Có một trong các căn cứ điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
b) Vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng;
c) Có phát hiện mới về tài nguyên địa chất, khoáng sản;
[bookmark: _Hlk153443386]d) Thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật này;
đ) Khi có sự chồng lấn giữa các khu vực khoáng sản thuộc quy hoạch khoáng sản hoặc phương án quản lý về địa chất và khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật này được phê duyệt với quy hoạch, dự án khác được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định của pháp luật;
e) Khi có yêu cầu phải cập nhật các thông tin, số liệu về địa danh, ranh giới, tọa độ, tài nguyên, trữ lượng, công suất khai thác, kỳ quy hoạch trong quá trình thực hiện quy hoạch.
2. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Chương III
ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT
Điều 17. Nội dung và trách nhiệm của nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất
1. Nội dung điều tra cơ bản địa chất:
a) Điều tra, xác lập quy luật phân bố, dự báo các cấu trúc có triển vọng tài nguyên địa chất để lập bản đồ địa chất quốc gia các tỉ lệ đến 1:50.000, bao gồm các bộ bản đồ: địa chất; các trường địa vật lý; địa hóa; địa mạo; vỏ phong hóa; tai biến địa chất; di sản địa chất; địa chất môi trường; địa chất thủy văn; địa chất công trình; địa chất đô thị;
b) Điều tra, lập bản đồ địa chất chuyên đề tỷ lệ lớn hơn 1:50.000 theo các chuyên đề và theo yêu cầu quản lý;
c) Điều tra, khoanh định, lập bản đồ các khu vực di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế; điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất; điều tra địa chất công trình, địa chất đô thị; điều tra điều kiện địa chất khác.
2. Trách nhiệm của nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất:
a) Điều tra cơ bản địa chất do Nhà nước thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Kinh phí cho điều tra cơ bản địa chất được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm;
c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất;
d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan nhà nước thực hiện điều tra cơ bản địa chất theo đề án, dự án hoặc nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung điều tra cơ bản địa chất; lập, thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo, công bố kết quả điều tra cơ bản địa chất.
Điều 18. Điều tra, khoanh định, lập bản đồ các khu vực di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế 
1. Nội dung điều tra di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế bao gồm:
a) Điều tra, đánh giá về giá trị khoa học, giáo dục của di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế; trong đó tập trung điều tra, đánh giá về vị trí, không gian phân bố, đặc điểm địa lý, địa chất, tính đa dạng địa chất và ý nghĩa khoa học, giáo dục về địa chất;
b) Điều tra, đánh giá về giá trị thẩm mỹ của di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế;
c) Điều tra, đánh giá về giá trị kinh tế và tiềm năng khai thác, sử dụng của di sản địa chất và tài nguyên vị thế;
d) Xác định mức độ ảnh hưởng và nhu cầu bảo tồn di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế.
2. Khoanh định, lập bản đồ các khu vực có di chỉ địa chất, di sản địa chất, tài nguyên vị thế.
Điều 19. Điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất
1. Nội dung điều tra địa chất môi trường gồm:
a) Đặc điểm địa chất, địa hoá, địa vật lý của các thực thể địa chất; các quá trình địa chất có liên quan đến môi trường tự nhiên;
b) Xác định các yếu tố tự nhiên và nhân tạo gây ra dị thường, khả năng phát tán dị thường làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên;
c) Lập bản đồ hiện trạng, phân vùng địa chất môi trường;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất môi trường.
2. Nội dung điều tra tai biến địa chất gồm:
a) Đặc điểm địa chất, địa kỹ thuật của các thực thể địa chất; các quá trình địa chất có liên quan; các biểu hiện, động thái tai biến địa chất;
b) Các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến tai biến địa chất;
c) Lập bản đồ hiện trạng, phân vùng cảnh báo tai biến địa chất;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu tai biến địa chất.
3. Trong quá trình điều tra phải tiến hành quan trắc, cảnh báo môi trường địa chất, tai biến địa chất.
Điều 20. Điều tra địa chất công trình, địa chất đô thị
1. Nội dung điều tra địa chất công trình bao gồm:
a) Điều tra, đánh giá, xác định cấu trúc địa chất, địa hình địa mạo, địa chất thủy văn, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực, tính chất cơ lý đất, đá;
b) Xác định mối quan hệ và quy luật thay đổi không gian giữa các yếu tố cấu trúc địa chất, địa hình địa mạo, địa chất thủy văn, các quá trình và hiện tượng địa chất động lực, tính chất cơ lý đất, đá;
c) Đánh giá tác động các điều kiện địa chất công trình đến cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội;
d) Lập bản đồ phân vùng địa chất công trình với tỷ lệ thích hợp, thể hiện rõ miền, vùng, khu địa chất công trình;
đ) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình.
2. Nội dung điều tra địa chất đô thị bao gồm:
a) Điều tra địa chất, địa vật lý, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất môi trường, tai biến địa chất;
b) Xác định thông tin quy hoạch đô thị, tài nguyên địa chất có trong khu vực điều tra; đánh giá áp lực và tương tác do con người gây ra trong môi trường địa chất đô thị;
c) Lập bản đồ không gian địa chất đô thị;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất đô thị.
Điều 21. Điều tra điều kiện địa chất khác
1. Điều tra điều kiện địa chất khác gồm: điều tra, lập bản đồ không gian địa chất, bản đồ không gian lòng đất; tài nguyên địa nhiệt; tài nguyên vị thế quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này. 
2. Lập bản đồ không gian địa chất là việc lập bản đồ không gian ba chiều kỹ thuật số, thể hiện các thực thể, hiện tượng địa chất với đầy đủ thuộc tính về đặc điểm thành phần vật chất, vật lý, hoá học, cơ học và mối quan hệ giữa chúng, phù hợp với tỷ lệ điều tra với các nội dung sau:
a) Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin, dữ liệu về địa chất, tài nguyên địa chất, điều tra bổ sung các dữ liệu còn thiếu; mô phỏng các thực thể địa chất; lập bản đồ không gian địa chất; 
b) Cập nhật bản đồ không gian địa chất được thực hiện định kỳ hằng năm hoặc đột xuất. Việc cập nhật đột xuất khi có sự biến động đột ngột của các thực thể địa chất do các nguyên nhân tự nhiên hoặc nhân tạo.
3. Lập bản đồ không gian lòng đất là việc lập bản đồ không gian ba chiều kỹ thuật số trên nền bản đồ không gian địa chất, thể hiện các khu vực không gian lòng đất gồm các nội dung sau:
a) Thu thập, tổng hợp, điều tra bổ sung, phân tích, đánh giá các thông tin, dữ liệu tài nguyên địa chất; kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhu cầu sử dụng không gian lòng đất, hiện trạng sử dụng không gian lòng đất;
b) Lập bản đồ phân bố các cấu trúc tàng trữ; đánh giá đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất và khả năng tàng trữ của các cấu trúc địa chất để khoanh định các cấu trúc thuận lợi có thể sử dụng lưu trữ các chất không có bể chứa, chôn lấp chất thải, CO2, bổ cập nước dưới đất, lưu giữ năng lượng địa chất và các công dụng khác.
4. Điều tra cơ bản tài nguyên địa nhiệt gồm các nội dung sau: 
a) Điều tra, khoanh định, lập bản đồ các khu vực có tiềm năng tài nguyên địa nhiệt trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản địa chất; 
b) Đánh giá đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất, nguồn gốc thành tạo và khả năng thu hồi nhiệt năng từ nguồn địa nhiệt tại khu vực có tiềm năng tài nguyên địa nhiệt đã khoanh định, định hướng cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng.
5. Điều tra cơ bản về tài nguyên vị thế gồm các nội dung sau:
a) Điều tra, khoanh định, lập bản đồ các khu vực có tiềm năng tài nguyên vị thế trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản địa chất;
b) Đánh giá vị trí, đặc điểm địa chất, điều kiện địa chất, lịch sử hình thành  và có khả năng tạo ra giá trị và lợi ích khi khai thác tài nguyên địa chất đã khoanh định, định hướng cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng.
Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động điều tra cơ bản địa chất
1. Quyền của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất:
a) Tiến hành điều tra cơ bản địa chất theo đề án, dự án, nhiệm vụ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất phê duyệt;
b) Chuyển ra ngoài khu vực điều tra địa chất, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu để phân tích, thử nghiệm theo đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt;
c) Thực hiện các quyền khác liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất:
a) Đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất trước khi thực hiện;
b) Thực hiện đúng đề án đã được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản địa chất;
c) Bảo đảm tính trung thực, đầy đủ trong việc thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu địa chất; không được tiết lộ thông tin về địa chất, tài nguyên địa chất trong quá trình điều tra cơ bản địa chất;
d) Bảo vệ môi trường, tài nguyên địa chất, khoáng sản trong quá trình điều tra cơ bản địa chất;
đ) Trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất phê duyệt báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất;
e) Nộp báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất, mẫu vật địa chất theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật này;
g) Thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến điều tra cơ bản địa chất theo quy định của pháp luật.
Chương IV
ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN
Điều 23. Nội dung và trách nhiệm của nhà nước trong điều tra địa chất về khoáng sản
1. Nội dung điều tra địa chất về khoáng sản:
a) Điều tra địa chất về khoáng sản tại các cấu trúc địa chất có tiền đề, dấu hiệu thuận lợi trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản địa chất; khoanh định các diện tích triển vọng để đánh giá tài nguyên;
b) Đánh giá tiềm năng khoáng sản nhằm xác định khoáng sản chính và các khoáng sản đi kèm trong diện tích đánh giá. 
2. Trách nhiệm của nhà nước trong điều tra địa chất về khoáng sản:
a) Điều tra địa chất về khoáng sản do Nhà nước thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Kinh phí cho điều tra địa chất về khoáng sản được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; kinh phí của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư;
c) Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia điều tra.
d) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện điều tra địa chất về khoáng sản; 
đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đánh giá tiềm năng khoáng sản phục vụ công tác lập quy hoạch, đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật này.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung điều tra địa chất về khoáng sản; lập, thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra địa chất về khoáng sản.
Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra địa chất về khoáng sản
1. Quyền của tổ chức thực hiện điều tra địa chất về khoáng sản:
a) Điều tra theo đề án, dự án, nhiệm vụ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất phê duyệt;
b) Chuyển ra ngoài khu vực điều tra, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng và chủng loại phù hợp với tính chất và yêu cầu để phân tích, thử nghiệm theo đề án, dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
2. Nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra địa chất về khoáng sản:
a) Đăng ký điều tra địa chất về khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất trước khi thực hiện;
b) Thực hiện đúng đề án đã được phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra địa chất về khoáng sản;
c) Bảo đảm tính trung thực, đầy đủ trong việc thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu; không được tiết lộ thông tin về địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản trong quá trình điều tra;
d) Bảo vệ môi trường, tài nguyên địa chất, khoáng sản;
đ) Trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất phê duyệt báo cáo kết quả điều tra địa chất về khoáng sản;
e) Nộp báo cáo kết quả điều tra địa chất, mẫu vật địa chất theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Luật này.
Điều 25. Tổ chức, cá nhân tham gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
1. Nguyên tắc tham gia điều tra địa chất về khoáng sản: 
a) Đề án điều tra địa chất về khoáng sản phải thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
b) Việc tham gia điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm kinh phí thực hiện toàn bộ đề án; 
c) Việc tham gia điều tra địa chất về khoáng sản được thể hiện trong hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất; 
d) Chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất trong quá trình thực hiện đề án. 
2. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia điều tra địa chất về khoáng sản theo nguyên tắc công khai, minh bạch và thực hiện theo trình tự sau đây: 
a) Cơ quan có thẩm quyền công bố đề án khu vực có nhu cầu khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hồ sơ tham gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; 
b) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân; 
c) Công bố tổ chức, cá nhân được tuyển chọn. 
3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia điều tra địa chất về khoáng sản: 
a) Được tham gia lập đề án, kiểm tra, giám sát thi công, nghiệm thu báo cáo kết quả thực hiện đề án; 
b) Được lựa chọn khu vực có tiềm năng khoáng sản để đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã tham gia điều tra địa chất về khoáng sản; 
c) Được sử dụng thông tin, dữ liệu điều tra địa chất về khoáng sản trong khu vực tham gia điều tra địa chất về khoáng sản và các thông tin dữ liệu, điều tra cơ bản địa chất khác theo quy định của pháp luật để lập hồ sơ thăm dò khoáng sản; 
d) Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất; 
đ) Tổ chức, cá nhân tham gia điều tra địa chất về khoáng sản không được hoàn trả kinh phí đầu tư trong trường hợp không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đã lựa chọn theo quy định của Luật này hoặc không có nhu cầu tiếp tục thăm dò. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 26. Đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản
1. Tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải đăng ký trước khi thực hiện.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.
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KHU VỰC KHOÁNG SẢN; SỬ DỤNG ĐẤT, NƯỚC, KHU VỰC BIỂN VÀ HẠ TẦNG, KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Mục 1
KHU VỰC KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc255656233][bookmark: _Toc257905622][bookmark: _Toc259006760][bookmark: _Toc270890896][bookmark: _Toc249093328][bookmark: _Toc255656234][bookmark: _Toc257905623][bookmark: _Toc259006761][bookmark: _Toc270890897]Điều 27. Phân loại khu vực khoáng sản
1. Khu vực hoạt động khoáng sản.
2. Khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản.
3. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
4. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
5. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
6. Khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
Điều 28. Khu vực hoạt động khoáng sản, quy hoạch hoạt động khoáng sản
1. Khu vực hoạt động khoáng sản là khu vực đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy xác nhận bản đăng ký khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực.
2. Khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản là khu vực có khoáng sản đã được điều tra địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 13 của Luật này.
3. Căn cứ vào yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa; bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên; bảo vệ các công trình quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 Luật này, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản có thể bị hạn chế về:
a) Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác;
b) Công suất tối đa được phép khai thác;
c) Thời gian khai thác;
d) Diện tích, độ sâu khai thác và phương pháp thăm dò, khai thác.
[bookmark: _Hlk153442547]4. Căn cứ yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này quyết định nội dung, hình thức hạn chế hoạt động khoáng sản quy định tại khoản 3 Điều này.
[bookmark: _Hlk151040662]Điều 29. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
1. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định trên cơ sở một trong các yếu tố sau:
a) Kết quả điều tra địa chất về khoáng sản;
b) Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; khu bảo tồn địa chất, khu bảo tồn biển;
d) Khu vực đất quốc phòng, an ninh;
đ) Đất tôn giáo;
[bookmark: _Hlk151040716][bookmark: _Hlk153442688]e) Phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; phạm vi hành lang bảo vệ an toàn hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải; công trình năng lượng, dầu khí; công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
2. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định khi có một trong các yêu cầu sau đây:
a) Yêu cầu về quốc phòng, an ninh;
b) Bảo tồn thiên nhiên,  bảo vệ nguồn lợi thủy sản, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản;
c) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai;
[bookmark: _Hlk151040791]d) Khu vực sông, đoạn sông bị sạt, lở hoặc có nguy cơ bị sạt, lở bờ, bãi sông; khu vực bờ biển bị sạt, lở hoặc có nguy cơ sạt, lở bờ biển;
3. Trường hợp khu vực đang có hoạt động khoáng sản hợp pháp mà bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
4. Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được xem xét chấp thuận trước khi cấp giấy phép.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.
[bookmark: _Toc255656236][bookmark: _Toc257905625][bookmark: _Toc259006762][bookmark: _Toc270890898]Điều 30. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
[bookmark: _Hlk153444082]1. Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực có khoáng sản nhóm I, II và chỉ phù hợp với hình thức khai thác quy mô nhỏ được xác định trên cơ sở sau:
[bookmark: _Hlk153444057]a) Kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản trong giai đoạn điều tra địa chất về khoáng sản;
b) Kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; 
c) Phần trữ lượng khoáng sản còn lại của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ nhưng quy mô tài nguyên, trữ lượng khoáng sản chỉ phù hợp với quy mô phân tán, nhỏ lẻ.
2. Chính phủ quy định quy mô tài nguyên, trữ lượng khoáng sản để khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
[bookmark: _Toc255656238][bookmark: _Toc257905627][bookmark: _Toc259006764][bookmark: _Toc270890900]Điều 31. Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là khu vực có khoáng sản nhóm I và II chưa khai thác được xác định căn cứ vào kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm:
1. Khu vực có khoáng sản cần dự trữ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
2. Khu vực có khoáng sản nhưng được ưu tiên phát triển kinh tế mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh nổi trội.
3. Khu vực có khoáng sản nhưng chưa đủ điều kiện để khai thác hiệu quả hoặc có đủ điều kiện khai thác nhưng chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường.
Mục 2
QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN 
TRONG KHU VỰC DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN QUỐC GIA
[bookmark: _Hlk46426358]Điều 32. Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
1. Tiêu chí khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia: 
[bookmark: dc_1]a) Phù hợp với quy định tại Điều 31 của Luật này;
b) Thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt trên cơ sở kết quả phân vùng môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia bao gồm các nội chung chính sau: 
a) Tên khu vực dự trữ khoáng sản;
[bookmark: _Hlk153445096]b) Loại khoáng sản kèm theo tọa độ các điểm khép góc, diện tích, mức sâu của khu vực dự trữ khoáng sản; 
c) Quy mô tài nguyên, trữ lượng khoáng sản;
d) Thời gian dự trữ;
đ) Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ; 
e) Kế hoạch tổ chức thực hiện.
3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, trình phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Điều 33. Điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
1. Việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã phê duyệt được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Bổ sung vào danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia khi có phát hiện mới về khoáng sản và cần dự trữ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội;
b) Đưa ra khỏi danh mục một phần hay toàn bộ khu vực khoáng sản đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia để bổ sung vào quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này theo quy định của pháp luật về quy hoạch; phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh; thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này.
2. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Điều 34. Thời gian dự trữ tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
1. Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia được xác định theo Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, tối thiểu 20 năm và tối đa không quá 70 năm. Trường hợp khi thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia đã hết mà chưa có nhu cầu bổ sung khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ vào quy hoạch khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này thì tiếp tục gia hạn thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia.  
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian dự trữ, gia hạn thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia.
[bookmark: _Hlk38455923]Điều 35. Quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
1. Khoáng sản dự trữ phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
2. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại các khu vực đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ:
a) Bảo vệ khoáng sản trong phạm vi khu vực triển khai dự án;
b) Không lợi dụng việc thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình để khai thác khoáng sản nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 36 của Luật này.
3. Trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép, chủ đầu tư dự án còn bị đình chỉ có thời hạn việc thực hiện dự án đầu tư hoặc bị thu hồi văn bản cho phép thu hồi khoáng sản, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
[bookmark: _Hlk60321908]Điều 36. Thực hiện dự án đầu tư, công trình tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
[bookmark: _Hlk153445821]1. Không thực hiện dự án đầu tư, công trình sau đây tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia:
a) Các dự án đầu tư có mục đích sử dụng đất lâu dài, trừ các dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng; công trình, dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;
b) Các công trình xây dựng thuộc cấp công trình đặc biệt, cấp I theo quy định pháp luật về xây dựng.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều này. Thời điểm đánh giá được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.
3. Nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm:
a) Tổng quan khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ trong diện tích dự án, bao gồm mức độ điều tra địa chất về khoáng sản; hiện trạng tài nguyên, trữ lượng và thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản (nếu có);
b) Đánh giá mức độ tác động của hoạt động của dự án đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng đối với loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ; xác định rõ hạng mục công trình có thể tác động trực tiếp đến khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ; 
c) Giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ nằm trong diện tích dự án; 
d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi dự án.
4. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia không vượt quá thời gian dự trữ còn lại của khu vực có khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ đó.
5. Nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất, khoáng sản xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 
6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
7. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải theo dõi, giám sát và kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia đối với trường hợp khi thi công xây dựng hoặc trong quá trình vận hành dự án mà có tác động trực tiếp đến loại khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ để xử lý theo quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.
8. Trường hợp khi triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia mà bắt buộc phải san gạt, đào đắp bề mặt địa hình, tác động trực tiếp đến khoáng sản dự trữ thì tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án để tổ chức kiểm tra, quyết định việc cho phép thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản.
9. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này quyết định việc thu hồi khoáng sản và được thực hiện theo nguyên tắc sau:
a) Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận bằng văn bản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Thu hồi khoáng sản được thực hiện đồng thời khi triển khai dự án;
c) Chủ đầu tư dự án phải tổ chức thu hồi khoáng sản theo quy định tại khoản 10 Điều này. Trường hợp không tổ chức thu hồi, chủ đầu tư phải đề xuất tổ chức, đơn vị khác để thu hồi và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
10. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều này được phép thu hồi khoáng sản có trách nhiệm:
a) Đăng ký, báo cáo khối lượng khoáng sản thu hồi với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thu hồi;
b) Chịu sự kiểm tra của cơ quản lý nhà nước về khoáng sản; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại địa phương và cộng đồng dân cư nơi có dự án;
c) Chỉ thu hồi khoáng sản thuộc phạm vi, khối lượng khoáng sản theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu khoáng sản được thu hồi; 
đ) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Luật này.
11. Việc đăng ký thu hồi khoáng sản được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 79 của Luật này.
Điều 37. Bồi thường thiệt hại khi dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
1. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ giảm diện tích khu vực dự trữ, giảm thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc dự án quan trọng quốc gia mà ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư thì chủ đầu tư dự án tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.
2. Nhà nước không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho chủ đầu tư dự án tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia khi đã hết thời gian dự trữ khoáng sản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc249093334][bookmark: _Toc255656240][bookmark: _Toc257905629][bookmark: _Toc259006766][bookmark: _Toc270890902][bookmark: _Toc249093335][bookmark: _Toc255656241][bookmark: _Toc257905630][bookmark: _Toc259006767][bookmark: _Toc270890903]Mục 3
SỬ DỤNG ĐẤT, NƯỚC, KHU VỰC BIỂN VÀ HẠ TẦNG, KỸ THUẬT 
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc249093336][bookmark: _Toc255656242][bookmark: _Toc257905631][bookmark: _Toc259006768][bookmark: _Toc270890904]Điều 38. Sử dụng đất, khu vực biển, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản
[bookmark: _Toc249093337][bookmark: _Toc255656243][bookmark: _Toc257905632][bookmark: _Toc259006769][bookmark: _Toc270890905]1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản được giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không sử dụng lớp đất mặt hoặc hoạt động khai thác khoáng sản không ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt đất của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp. 
2. Khi giấy phép khai thác được điều chỉnh cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản thì hợp đồng thuê đất, quyết định giao khu vực biển cũng được thay đổi tương ứng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vẫn có nhu cầu thuê đất, thuê sử dụng khu vực biển. Khi thay đổi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản thì hợp đồng thuê đất, quyết định giao khu vực biển được thay đổi tương ứng.
3. Trường hợp thăm dò khoáng sản phải sử dụng đất, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không phải thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất nhưng phải thỏa thuận với tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được sử dụng hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện và hạ tầng kỹ thuật khác để phục vụ hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Điều 39. Sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước trong hoạt động khoáng sản 
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được khai thác, sử dụng tài nguyên nước và có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; bảo đảm sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả và có các biện pháp bảo đảm đời sống dân cư, tránh xung đột với các hoạt động khác. 
2. Việc xả nước thải trong hoạt động khoáng sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.
Chương VI
HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, THU HỒI KHOÁNG SẢN, 
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
Mục 1
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN NHÓM I, II VÀ III
[bookmark: _Toc255656256][bookmark: _Toc257905645][bookmark: _Toc259006783][bookmark: _Toc270890919][bookmark: _Toc249093361][bookmark: _Toc255656270][bookmark: _Toc257905662][bookmark: _Toc259006800][bookmark: _Toc270890937]Điều 40. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực hoạt động khoáng sản được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; 
c) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.
2. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực hoạt động khoáng sản được xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm III.
[bookmark: _Hlk153457484]3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc249093357][bookmark: _Toc255656266][bookmark: _Toc257905656][bookmark: _Toc259006794][bookmark: _Toc270890929]Điều 41. Điều kiện của tổ chức kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản 
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau:
a) Được thành lập theo theo quy định của pháp luật;
b) Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất thăm dò đã công tác thực tế trong thăm dò khoáng sản; có hiểu biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thăm dò khoáng sản;
c) Có đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên ngành địa chất thăm dò và chuyên ngành khác có liên quan;
d) Có thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết để thi công công trình thăm dò khoáng sản. 
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
Điều 42. Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản
[bookmark: _Toc249093349][bookmark: _Toc255656257][bookmark: _Toc257905646][bookmark: _Toc259006784][bookmark: _Toc270890920]1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
Điều 43. Lựa chọn diện tích để lập đề án thăm dò khoáng sản
1. Trong quá trình lập đề án thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này được khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích thăm dò sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khu vực dự kiến thăm dò khoáng sản chấp thuận bằng văn bản.
2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
[bookmark: _Toc249093350][bookmark: _Toc255656258][bookmark: _Toc257905647][bookmark: _Toc259006785][bookmark: _Toc270890921]Điều 44. Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
1. Diện tích khu vực thăm dò của một giấy phép đối với loại hoặc nhóm khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được quy định như sau:
a) Không quá 100 kilômét vuông (km2) đối với than, bauxit;
b) Không quá 50 kilômét vuông (km2) đối với đá quý, đá bán quý, khoáng sản kim loại;
c) Không quá 10 kilômét vuông (km2) đối với khoáng sản không kim loại, trừ khoáng sản nhóm III; 
d) Không quá 200 kilômét vuông (km2) đối với khoáng sản ở vùng biển, trừ khoáng sản nhóm III. Trường hợp đặc biệt cần diện tích lớn hơn, Thủ tướng Chính phủ quyết định;
đ) Không quá 02 kilômét vuông (km2) ở đất liền, không quá 01 kilômét vuông (km2) ở vùng đất có mặt nước; không quá 30 kilômét vuông (km2) ở khu vực biển đối với khoáng sản nhóm III;
e) Không quá 02 kilômét vuông (km2) đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên.
2. Mức sâu của công trình thăm dò phải bảo đảm khống chế hết thân khoáng sản và các cấu trúc địa chất có triển vọng đối với loại khoáng sản dự kiến thăm dò, trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
3. Trường hợp thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng theo thỏa thuận trong Hiệp định liên Chính phủ, diện tích khu vực thăm dò được thực hiện theo Hiệp định.
[bookmark: _Toc249093351][bookmark: _Toc255656259][bookmark: _Toc257905648][bookmark: _Toc259006786][bookmark: _Toc270890922]Điều 45. Đề án thăm dò khoáng sản 
1. Đề án thăm dò khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:
a) Hệ phương pháp thăm dò phù hợp để xác định được trữ lượng, chất lượng khoáng sản, điều kiện khai thác, khả năng chế biến và sử dụng các loại khoáng sản có trong diện tích thăm dò;  
b) Khối lượng công tác thăm dò, số lượng, chủng loại mẫu vật cần lấy phân tích, bảo đảm đánh giá đầy đủ tài nguyên, trữ lượng và chất lượng khoáng sản theo mục tiêu thăm dò;
c) Giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động và vệ sinh lao động trong quá trình thăm dò;
d) Phương pháp tính trữ lượng;
đ) Giải pháp tổ chức thi công, tiến độ thực hiện đề án;
e) Dự toán chi phí thăm dò được lập theo bộ đơn giá công trình địa chất và các bộ đơn giá khác có liên quan do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định; 
g) Thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình công nhận kết quả thăm dò khoáng sản.  
2. Đề án thăm dò khoáng sản phải được thẩm định trước khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
3. Chính phủ quy định hình thức, trình tự, thủ tục thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết mẫu, nội dung đề án thăm dò khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản và bộ đơn giá thi công các công trình địa chất.
[bookmark: _Toc249093352][bookmark: _Toc255656260][bookmark: _Toc257905649][bookmark: _Toc259006787][bookmark: _Toc270890923]Điều 46. Nguyên tắc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
1. Việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản này; 
b) Giấy phép thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ở khu vực phù hợp với quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia;
c) Giấy phép thăm dò khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp ở khu vực phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc phương án quản lý về địa chất và khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;
d) Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; 
đ) Không thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản cùng loại với khoáng sản xin cấp giấy phép thăm dò;
e) Diện tích khu vực thăm dò không vượt quá diện tích thuộc quy hoạch khoáng sản;
g) Giấy phép thăm dò khoáng sản có thể được cấp trùng một phần hoặc toàn bộ về ranh giới bề mặt ở khu vực đang có hoạt động khoáng sản cho cùng một tổ chức để thăm dò khoáng sản ở các mức sâu khác nhau theo đề án thăm dò khoáng sản;
h) Mỗi tổ chức được cấp không quá 05 giấy phép thăm dò đối với một loại khoáng sản, không kể giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hiệu lực; trừ trường hợp thực hiện theo quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia.
[bookmark: _Hlk153455331]2. Việc thăm dò khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được thực hiện trong trường hợp phương pháp, công nghệ thăm dò không ảnh hưởng đến mục đích cấm, tạm thời cấm và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc255656261][bookmark: _Toc257905650][bookmark: _Toc259006788][bookmark: _Toc270890924]Điều 47. Giấy phép thăm dò khoáng sản
1. Giấy phép thăm dò khoáng sản phải thể hiện các thông tin về tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, địa danh khu vực, nội dung giấy phép và các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
2. Nội dung giấy phép thăm dò:
a) Loại khoáng sản, diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;
b) Phương pháp, khối lượng thăm dò;
c) Thời hạn thăm dò khoáng sản.
3. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản: 
a) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan;
b) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép và các yêu cầu khác (nếu có). 
4. Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn như sau:
Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian lập báo cáo kết quả thăm dò được thực hiện như sau:
a) Không quá 48 tháng và có thể được gia hạn không quá 02 lần với tổng thời gian gia hạn không quá 24 tháng, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Trường hợp hết thời hạn thăm dò theo quy định tại điểm a khoản này, tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành thi công khối lượng công việc theo đề án thăm dò vì lý do bất khả kháng, giấy phép thăm dò khoáng sản được xem xét cấp lại theo quy định của Luật này nhưng không quá thời gian quy định tại điểm a khoản này;
c) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầy đủ khối lượng công tác thăm dò theo đề án thăm dò mà giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết thời hạn nhưng phải bổ sung khối lượng công tác thăm dò theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản chấp thuận trước khi thực hiện;
d) Đối với việc thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng, thời gian thăm dò được thực hiện theo thỏa thuận quy định trong Hiệp định liên Chính phủ.
5. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 4 Điều này.
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hình thức, nội dung giấy phép thăm dò khoáng sản. 
Điều 48. Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
[bookmark: _Hlk153456514]1. Việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 46 của Luật này và dựa vào căn cứ sau: 
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;
b) Mục đích, nhu cầu thăm dò khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị cấp giấy phép.
2. Việc gia hạn giấy phép thăm dò được thực hiện để kéo dài thời hạn thăm dò khi giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn nhưng chưa hoàn thành khối lượng công việc theo đề án thăm dò và theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 47 của Luật này và dựa vào căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;
b) Kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép; trường hợp phải tiếp tục gia hạn lần 2 thì phải thực hiện được ít nhất 50% dự toán còn lại kể từ lần gia hạn trước;
c) Nhu cầu gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị gia hạn giấy phép.
3. Việc cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 47 của Luật này và dựa vào căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản;
b) Kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép;
c) Nhu cầu cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị cấp lại giấy phép.
4. Việc điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện khi có thay đổi về tên tổ chức, cá nhân; trả lại một phần diện tích thăm dò; một phần diện tích bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đồng thời dựa vào căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản;
b) Kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị điều chỉnh giấy phép;
c) Nhu cầu điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị điều chỉnh giấy phép.
[bookmark: _Hlk153457209]5. Việc trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện trong trường hợp giấy phép còn thời hạn nhưng tổ chức, cá nhân không thể triển khai thăm dò hoặc không thể tiếp tục thực hiện thăm dò. 
6. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật này. 
7. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản gửi hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định cơ quan thẩm định; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
Điều 49. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật này.
2. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Thời hạn thăm dò là thời gian còn lại của giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực.
3. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
[bookmark: _Toc249093353][bookmark: _Toc255656262][bookmark: _Toc257905652][bookmark: _Toc259006790][bookmark: _Toc270890925]Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản có các quyền sau đây:
a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích thăm dò và khu vực thăm dò;
b) Tiến hành thăm dò theo giấy phép thăm dò khoáng sản;
c) Được bổ sung, điều chỉnh phương pháp, khối lượng, hạng mục công việc thi công trong phạm vi khu vực thăm dò theo diễn biến thực tế trong quá trình thi công thăm dò sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhằm tăng mức độ tin cậy của kết quả thăm dò;
d) Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò, kể cả ra nước ngoài các loại mẫu vật với khối lượng, chủng loại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đề án thăm dò đã được chấp thuận;
đ) Được ưu tiên cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
[bookmark: _Hlk153455543]e) Đề nghị gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 48 của Luật này; trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản trong trường hợp không thể triển khai thăm dò vì lý do bất khả kháng; trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;
g) Đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;
h) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
i) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:
[bookmark: _Hlk153458430]a) Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
c) Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra theo quy định của pháp luật;
d) Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện;
đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm soát hoạt động thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về thanh tra, địa chất, khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;
e) Thực hiện các công việc khi giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản độc hại phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khỏe con người; trường hợp đã gây ô nhiễm môi trường thì phải xác định đầy đủ các yếu tố gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm.
4. Trường hợp thăm dò khoáng sản phóng xạ hoặc có chứa chất phóng xạ đi kèm, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản còn phải thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều này. 
Điều 51. Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản 
1. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận kết quả thăm dò khoáng sản.
2. Hết thời hạn ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân đã thăm dò không gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật này.
[bookmark: _Toc249093355][bookmark: _Toc255656264][bookmark: _Toc257905654][bookmark: _Toc259006792][bookmark: _Toc270890927]Điều 52. Thăm dò khoáng sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước
1. Nhà nước sử dụng vốn ngân sách từ nguồn sự nghiệp kinh tế để tổ chức thực hiện thăm dò khoáng sản đối với:
a) Khoáng sản chiến lược, quan trọng; 
b) Khoáng sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục các khu vực thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều này thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục các khu vực thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của mình.
[bookmark: _Hlk163571036][bookmark: _Hlk163571129]4. Việc thăm dò khoáng sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này thực hiện việc đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn tổ chức thực hiện đề án thăm dò khoáng sản sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định tiêu chí xác định khoáng sản chiến lược, quan trọng, có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn.
[bookmark: _Toc249093358][bookmark: _Toc255656267][bookmark: _Toc257905658][bookmark: _Toc259006796][bookmark: _Toc270890933][bookmark: _Toc257905659][bookmark: _Toc259006797][bookmark: _Toc270890934]Điều 53. Thẩm quyền công nhận kết quả thăm dò khoáng sản 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 113 của Luật này.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật này.
Điều 54. Thẩm định, công nhận, điều chỉnh kết quả thăm dò khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản về cơ quan tiếp nhận hồ sơ trước khi giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn.
2. Tổ chức thực hiện đề án thăm dò sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản về cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi hết thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 53 của Luật này có trách nhiệm tổ chức hội đồng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản; điều chỉnh, bổ sung quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản.
4. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản hết hạn (trừ trường hợp đang xem xét gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản), trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò xem xét, quyết định. 
5. Sau thời hạn quy định tại khoản 4 Điều này, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản không gửi đủ hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật này thì mất quyền đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò trước đó không được hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 55. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép thăm dò khoáng sản
1. Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật;
b) Sau 06 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;
d) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.
2. Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép bị thu hồi;
b) Giấy phép hết hạn;
c) Giấy phép được trả lại;
d) Tổ chức thăm dò khoáng sản đã giải thể, hoặc phá sản, chấm dứt hoạt động;
đ) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.
3. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực thăm dò; san lấp công trình thăm dò, bảo vệ khoáng sản, phục hồi môi trường, đất đai theo quy định; giao nộp mẫu vật, thông tin về khoáng sản đã thu thập được cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đang đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản.
[bookmark: _Toc249093362][bookmark: _Toc255656271][bookmark: _Toc257905663][bookmark: _Toc259006801][bookmark: _Toc270890938]Mục 2
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NHÓM I, II VÀ III
[bookmark: _Toc255656272][bookmark: _Toc257905664][bookmark: _Toc259006802][bookmark: _Toc270890939][bookmark: _Toc249093375][bookmark: _Toc255656287][bookmark: _Toc257905681][bookmark: _Toc259006819][bookmark: _Toc270890957]Điều 56. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
[bookmark: _Toc249093363]1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
2. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III.
[bookmark: _Toc255656273][bookmark: _Toc257905665][bookmark: _Toc259006803][bookmark: _Toc270890940]3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 57. Khu vực khai thác khoáng sản, diện tích khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản
1. Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.
2. Diện tích, ranh giới theo chiều sâu của khu vực khai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác, phù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.
3. Diện tích khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản bao gồm: diện tích khu vực khai thác khoáng sản; diện tích các công trình phục vụ cho hoạt động khai thác nằm ngoài khu vực khai thác; diện tích hành lang bảo đảm an toàn trong khai thác mỏ.
4. Đối với khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, việc xác định vị trí, diện tích khai thác theo tọa độ của giếng khoan hoặc cụm giếng khoan.
[bookmark: _Toc255656274][bookmark: _Toc257905666][bookmark: _Toc259006804][bookmark: _Toc270890941]Điều 58. Nguyên tắc cấp giấy phép khai thác khoáng sản
[bookmark: _Toc249093364]1. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này; 
b) Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ở khu vực phù hợp với quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia; 
c) Giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp ở khu vực phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc phương án quản lý về địa chất và khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;
d) Không khai thác khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 36 của Luật này;
đ) Không khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Giấy phép khai thác khoáng sản có thể được cấp trùng một phần hoặc toàn bộ về ranh giới bề mặt ở khu vực đang có hoạt động khoáng sản cho cùng một tổ chức để khai thác khoáng sản ở các mức sâu khác nhau theo dự án khai thác khoáng sản.
2. Việc khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được thực hiện trong trường hợp khai thác theo phương pháp, công nghệ mà không ảnh hưởng đến mục đích cấm, tạm thời cấm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc255656275][bookmark: _Toc257905667][bookmark: _Toc259006805][bookmark: _Toc270890942]Điều 59. Giấy phép khai thác khoáng sản
1. Giấy phép khai thác khoáng sản phải thể hiện các thông tin về tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, nội dung giấy phép và các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
2. Nội dung giấy phép bao gồm:
a) Vị trí, diện tích khu vực khai thác khoáng sản; mức sâu được phép khai thác; diện tích thực hiện dự án khai thác khoáng sản;
b) Loại khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm (nếu có); 
c) Trữ lượng khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; 
d) Công suất khai thác tối đa, phương pháp khai thác; 
đ) Thời hạn khai thác.
3. Các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản:
a) Nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ khác có liên quan;
b) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.  
4. Giấy phép khai thác có thời hạn như sau:
a) Thời hạn khai thác bao gồm thời gian xây dựng cơ bản, thời gian khai thác và thời gian đóng cửa mỏ, được xác định theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản nhưng không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm; trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 71 và khoản 5 Điều 91 của Luật này;
b) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn (kể cả thời gian gia hạn) theo quy định mà khu vực được phép khai thác còn trữ lượng, thời hạn khai thác được xác định khi cấp lại giấy phép khai thác theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật này; 
c) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.
[bookmark: _Toc257905673][bookmark: _Toc259006811][bookmark: _Toc270890948]Điều 60. Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
1. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản dựa vào các căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị cấp giấy phép.
2. Việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện để kéo dài thời hạn khai thác đối với trữ lượng còn lại trước khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực và dựa vào các căn cứ sau: 
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị gia hạn giấy phép;
c) Kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại.
3. Việc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản trong trường đã hết thời gian khai thác (kể cả thời gian gia hạn) theo quy định mà khu vực được phép khai thác còn trữ lượng và dựa vào các căn cứ sau: 
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị cấp lại giấy phép;
c) Kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị cấp lại; trữ lượng khoáng sản còn lại, diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác.
4. Việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện khi có thay đổi về trữ lượng khoáng sản; thay đổi về diện tích, chiều sâu khu vực được phép khai thác; trả lại một phần diện tích khai thác; một phần diện tích bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; tăng công suất khai thác; giảm công suất và kéo dài thời gian khai thác so với thời gian quy định trong giấy phép đã được cấp; thay đổi tên tổ chức, cá nhân, tên dự án; thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác; đồng thời dựa vào các căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Văn bản, tài liệu minh chứng cho việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.
5. Việc trả lại giấy phép khai thác khoáng sản khi giấy phép khai thác khoáng sản còn thời hạn nhưng đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản hoặc tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu khai thác và dựa vào các căn cứ sau: 
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép.
6. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 61 của Luật này. 
7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định cơ quan thẩm định; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
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1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, đưa mỏ vào khai thác thì được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải có đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
3. Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản chấp thuận. 
4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
Điều 62. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau:
a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;
b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo nội dung quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản và quy định của Luật này; 
c) Được thăm dò bổ sung để nâng cấp trữ lượng khoáng sản chính và xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm (nếu có) trong phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
d) Được thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác mỏ khi tiến hành xây dựng cơ bản mỏ hoặc các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản chấp thuận trước khi sử dụng;
đ) Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu và các quyền sở hữu khác đối với khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;
e) Đề nghị gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản;
g) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
h) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, đình chỉ hoạt động khai thác hoặc quyết định khác của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
i) Thuê đất, đất có mặt nước, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
k) Sử dụng đất, đá thải mỏ để phục vụ cho mục đích cải tạo, phục hồi môi trường và các mục đích khác;
l) Thế chấp, góp vốn quyền khai thác khoáng sản;
m) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; 
b) Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để thực hiện dự án khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan;
c) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan;
d) Hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại, có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật;
đ) Phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan;
e) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và các hoạt động khác được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ được phê duyệt theo quy định; trừ trường hợp bất khả kháng;
g) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản; thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;
h) Lập đề án thăm dò bổ sung gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản để xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện các hoạt động quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
i) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ khoáng sản trong phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác; thực hiện bảo đảm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; chấp hành các quy định về giám sát, kiểm soát hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật này; 
[bookmark: _Hlk153459334]k) Lưu giữ, cập nhật, cung cấp thông tin về kết quả thăm dò bổ sung, thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực thực hiện dự án khai thác; đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản và kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 113 của Luật này;
l) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo;
m) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;
n) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
o) Đóng cửa mỏ; cải tạo, phục hồi môi trường khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản theo quy định của Luật này và pháp luật về bảo vệ môi trường;
p) Trường hợp đã khai thác đủ trữ lượng khoáng sản quy định trong giấy phép mà khu vực khai thác khoáng sản còn trữ lượng và giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, phải tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để điều chỉnh giấy phép theo quy định tại khoản 4 Điều 60 của Luật này; trừ trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển quy định tại Chương VIII của Luật này;
q) Quyết toán khoáng sản khi giấy phép chấm dứt hiệu lực; 
r) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Chính phủ quy định chi tiết điểm k và điểm l khoản 1; điểm h và i khoản 2 Điều này.
4.  Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các điểm g, l và p khoản 2 Điều này.
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1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, người làm việc tại mỏ khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ các quy định về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ban hành nội quy lao động của mỏ khoáng sản phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
3. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ phải áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân xảy ra sự cố.
4. Khi xảy ra sự cố mất an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ hoặc nhân sự phụ trách về công tác kỹ thuật khai thác mỏ phải:
a) Áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm; 
b) Kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
c) Bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố, trừ trường hợp phải thực hiện các hoạt động quy định tại điểm a khoản này.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ việc cấp cứu và khắc phục hậu quả sự cố về an toàn lao động.
6. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện chế độ báo cáo về tai nạn lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
7. Chính phủ quy định chi tiết về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản.
[bookmark: _Toc249093368][bookmark: _Toc255656280][bookmark: _Toc257905674][bookmark: _Toc259006812][bookmark: _Toc270890950]Điều 64. Thiết kế mỏ
1. Thiết kế mỏ thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tùy thuộc quy mô, tính chất, loại và cấp công trình xây dựng, thiết kế mỏ được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như sau:
a) Đối với các dự án khai thác khoáng sản có quy mô phù hợp với quy định về thiết kế một bước và thiết kế hai bước, thiết kế mỏ là thiết kế bản vẽ thi công; 
b) Đối với các dự án khai thác khoáng sản có quy mô phù hợp với quy định về thiết kế ba bước, thiết kế mỏ bao gồm thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chỉ được phép xây dựng cơ bản mỏ, khai thác khoáng sản khi đã có thiết kế mỏ được lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản.
3. Khi có các thay đổi về diện tích, trữ lượng, công suất, phương pháp, công nghệ khai thác đến mức phải điều chỉnh thiết kế mỏ thì phải điều chỉnh thiết kế mỏ theo quy định.
4. Bộ Công Thương quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế mỏ.
[bookmark: _Toc249093369][bookmark: _Toc255656281][bookmark: _Toc257905675][bookmark: _Toc259006813][bookmark: _Toc270890951]Điều 65. Giám đốc điều hành mỏ 
1. Khai thác khoáng sản phải có giám đốc điều hành mỏ; một giám đốc điều hành mỏ chỉ điều hành theo một giấy phép khai thác khoáng sản; trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Giám đốc điều hành mỏ là người có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều này do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản bổ nhiệm hoặc do cá nhân được phép khai thác, người đứng đầu tổ chức được phép khai thác trực tiếp đảm nhiệm.
3. Giám đốc điều hành mỏ phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Nắm vững quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Nắm vững quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;
c) Có trình độ tổ chức, quản lý, kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường;
d) Giám đốc điều hành khai thác hầm lò phải có bằng kỹ sư hoặc tương đương với chuyên ngành khai thác mỏ hoặc xây dựng mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ hầm lò ít nhất là 05 năm;
đ) Giám đốc điều hành khai thác lộ thiên phải có bằng kỹ sư hoặc tương đương với chuyên ngành khai thác mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm; trường hợp có bằng kỹ sư địa chất hoặc tương đương thì phải được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian tham gia trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 05 năm.
[bookmark: _Hlk151454766]4. Các trường hợp sau đây không phải có giám đốc điều hành mỏ nhưng phải có nhân sự phụ trách về công tác kỹ thuật khai thác mỏ, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: 
a) Hoạt động khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; 
b) Khai thác tận thu khoáng sản, khai thác than bùn, khoáng sản nhóm II, III và IV mà không sử dụng vật liệu nổ;
c) Khai thác khoáng sản tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo quy định tại Điều 30 của Luật này, trừ trường hợp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc khai thác mỏ bằng phương pháp hầm lò.
5. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm quyền và lợi ích của giám đốc điều hành mỏ; thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày bắt đầu khai thác mỏ hoặc trong trường hợp thay đổi giám đốc điều hành mỏ. Trường hợp giám đốc điều hành mỏ không đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Toc249093370][bookmark: _Toc255656282][bookmark: _Toc257905676][bookmark: _Toc259006814][bookmark: _Toc270890952]Điều 66. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản rắn phải lập, cập nhật, quản lý và lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ đến khi kết thúc khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp.
2. Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản là bản đồ số (bản đồ không gian 3 chiều) được biên tập trên các phần mền chuyên dụng và bản đồ in có tỷ lệ phù hợp.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đối tượng lập, thời điểm nộp, nội dung bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác.
Điều 67. Thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác; kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại và quyết toán khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại để quyết toán khoáng sản định kỳ hàng năm; chịu trách nhiệm về số liệu đã thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại.
2. Thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm và tổng trữ lượng khoáng sản đã khai thác kể từ ngày bắt đầu khai thác đến thời điểm thống kê được tổng hợp từ các tài liệu gồm có:
a) Thông tin về tài nguyên, trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận; bình đồ tính tài nguyên, trữ lượng khoáng sản và mặt cắt tính tài nguyên, trữ lượng khoáng sản; 
b) Sản lượng hoặc khối lượng khoáng sản được khai thác thực tế theo kết quả cân hoặc đo đạc; kết quả kê khai nộp thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;
c) Thông tin, số liệu từ kết quả phân tích, đánh giá chất lượng hoặc hàm lượng khoáng sản; kết quả xác nhận, bàn giao khối lượng hoặc sản lượng khoáng sản đã được khai thác; khối lượng đất, đá được thải loại theo từng công đoạn khai thác;
d) Kết quả đo đạc thực tế về hiện trạng khai thác trong quá trình lập bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản đối với khoáng sản rắn.
3. Kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại và quyết toán khoáng sản kể từ ngày bắt đầu khai thác đến thời điểm kiểm kê được tổng hợp từ các tài liệu gồm có:
a) Thông tin về trữ lượng khoáng sản quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Kết quả thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác hàng năm hoặc tổng trữ lượng khoáng sản đã khai thác từ ngày bắt đầu khai thác đến thời điểm kiểm kê;
c) Số liệu về tài nguyên, trữ lượng các loại khoáng sản còn lại trong phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các biểu mẫu, báo cáo quy định định tại Điều này.
[bookmark: _Toc255656277][bookmark: _Toc257905670][bookmark: _Toc259006808][bookmark: _Toc270890945]Điều 68. Khai thác khoáng sản độc hại, khoáng sản có chứa chất phóng xạ
1. Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật này, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản độc hại, khoáng sản có chứa chất phóng xạ còn phải thực hiện quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chính phủ quy định tổ chức được phép khai thác khoáng sản độc hại, khoáng sản có chứa phóng xạ.
[bookmark: _Toc249093367][bookmark: _Toc255656279][bookmark: _Toc257905672][bookmark: _Toc259006810][bookmark: _Toc270890947]Điều 69. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản
1. Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật;
b) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chưa tiến hành hoạt động khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
c) Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép bị thu hồi;
b) Giấy phép hết hạn nhưng không đủ điều kiện để gia hạn, cấp lại;
c) Giấy phép được trả lại;
d) Tổ chức khai thác khoáng sản giải thể, phá sản;
đ) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 
e) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi văn bản về chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
g) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.
[bookmark: _Hlk151455625]3. Khi giấy phép chấm dứt hiệu lực theo các trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ, e và g khoản 2 Điều này thì đồng thời chấm dứt các quyền của tổ chức, cá nhân quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản, trừ quyền sử dụng đất phục vụ cho đóng cửa mỏ khoáng sản. 
4. Khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều này thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nghĩa vụ:
a) Thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định tại mục 2 Chương VII của Luật này;
b) Di chuyển tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, trừ các công trình, thiết bị quy định tại điểm b khoản này; sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước;
[bookmark: _Hlk151470999]c) Không được tháo dỡ, phá huỷ các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản.
5. Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực mà còn trữ lượng khoáng sản và tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác trước đó không đủ điều kiện để gia hạn hoặc cấp lại giấy phép khai thác thì việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác được thực hiện theo quy định của Luật này.
6. Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này; quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.
Mục 3
KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 
Điều 70. Khai thác tận thu khoáng sản
Khai thác tận thu là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.
[bookmark: _Toc249093376][bookmark: _Toc255656289][bookmark: _Toc257905683][bookmark: _Toc259006821][bookmark: _Toc270890958][bookmark: _Toc249093379][bookmark: _Toc255656292][bookmark: _Toc257905687][bookmark: _Toc259006825][bookmark: _Toc270890963][bookmark: _Hlk132909835]Điều 71. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản	
1. Các thông tin, nội dung của giấy phép khai thác tận thu được thực hiện như giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 59 của Luật này. 
2. Giấy phép khai thác tận thu có thời hạn như sau:
a) Thời hạn khai thác bao gồm thời gian xây dựng cơ bản, thời gian khai thác và thời gian cải tạo, phục hồi môi trường, được xác định theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản nhưng không quá 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần với tổng thời gian không quá 05 năm.
b) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.
[bookmark: _Toc270890960][bookmark: _Toc249093378][bookmark: _Toc255656291][bookmark: _Toc257905685][bookmark: _Toc259006823][bookmark: _Hlk153887150]Điều 72. Cấp, gia hạn, điều chỉnh và trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản
1. Việc cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản phải dựa vào các căn cứ sau: 
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ cấp giấy phép;
b) Nhu cầu khai thác, sử dụng khoáng sản thể hiện trong văn bản đề nghị cấp giấy phép.
2. Việc gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được thực hiện như quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 60 của Luật này; chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản được thực hiện như quy định tại điểm c khoản 4 Điều 59 và Điều 61 của Luật này.
3. Việc trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản được thực hiện dựa vào căn cứ sau:
a) Kết quả thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ trả lại giấy phép;
b) Kết quả hoạt động khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép.
[bookmark: _Hlk153437303]4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định cơ quan thẩm định; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản.
[bookmark: _Toc249093377][bookmark: _Toc255656290][bookmark: _Toc257905684][bookmark: _Toc259006822][bookmark: _Toc270890959]Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản có các quyền sau: 
a) Thực hiện các quyền như các quyền của của tổ chức, khai thác khoáng sản quy định tại các điểm a, b, d, đ, g, h, i, k, l và m khoản 1 Điều 62 của Luật này;
b) Đề nghị gia hạn, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản.
2. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản có các nghĩa vụ như nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, i, k, l, m, n, o và r khoản 2 Điều 62 của Luật này.
[bookmark: _Toc270890962]Điều 74. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
1. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật;
b) Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép khai thác tận thu khoáng sản chưa tiến hành hoạt động khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
c) Khu vực khai thác tận thu khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
2. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép bị thu hồi;
b) Giấy phép hết hạn nhưng không đủ điều kiện để gia hạn;
c) Giấy phép được trả lại;
d) Tổ chức khai thác khoáng sản giải thể, phá sản;
đ) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 
e) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi văn bản về chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
g) Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.
3. Khi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản có nghĩa vụ thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 69 của Luật này. 
4. Trường hợp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
5. Chính phủ quy định trình tự thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
Mục 4
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NHÓM IV
Điều 75. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhóm IV
1. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 56 của Luật này. 
2. Tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, lựa chọn là đơn vị thi công các dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đấu thầu, đối tác công tư. 
Điều 76. Quy định chung về khai thác khoáng sản nhóm IV
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhóm IV không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản nhưng phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khai thác theo quy định tại Điều 77 của Luật này, trừ trường hợp khai thác tận thu khoáng sản.
2. Nguyên tắc hoạt động khai thác khoáng sản nhóm IV:
a) Chỉ cho phép khai thác ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp;
b) Việc khai thác khoáng sản nhóm IV tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia không được ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng khoáng sản dự trữ. 
3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nhóm IV thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với khoáng sản khai thác được tương ứng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản quy định tại Điều 62 của Luật này; thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường, bảo đảm an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc khảo sát, lập hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khai thác khoáng sản, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác.
Điều 77. Đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV
1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV và gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này để được xem xét, xác nhận bản đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận bản đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV theo quy định của Luật này.
3. Chính phủ quy định cơ quan thẩm định; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận bản đăng ký khai thác. 
Mục 5
THU HỒI KHOÁNG SẢN 
Điều 78. Tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực đối với khoáng sản nhóm I, II và III.
2. Chủ dự án đầu tư, nhà thầu thi công các hạng mục công trình của dự án đầu tư. 
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, luồng hàng hải, vùng nước cảng, bến thủy nội địa, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo dự án, kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện hoạt động cải tạo đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp.
Điều 79. Quy định chung về thu hồi khoáng sản 
1. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 78 của Luật này được thu hồi khoáng sản trong các trường hợp sau:
a) Thu hồi khoáng sản các loại từ hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, luồng hàng hải, vùng nước cảng, bến thủy nội địa, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo dự án, kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Thu hồi khoáng sản nhóm III, IV dôi dư từ hoạt động cải tạo đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp (đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất trồng cây lâu năm, đất đồi rừng);
c) Thu hồi khoáng sản các loại trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ; khoáng sản các loại tại bãi thải của mỏ đang hoạt động; khoáng sản các loại trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ;
d) Thu hồi khoáng sản các loại ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép thực hiện kể cả khoáng sản nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dữ trữ khoáng sản quốc gia.
2. Tổ chức, cá nhân thu hồi khoáng sản thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với khoáng sản thu hồi được tương ứng với quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật này.
3. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định cơ quan thẩm định; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký việc thu hồi khoáng sản.
Mục 6
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 
Điều 80. Tổ chức, cá nhân chế biến khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến khoáng sản, bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
2. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến khoáng sản.
Điều 81. Quy định chung về chế biến khoáng sản
1. Chế biến khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh;
b) Việc chế biến khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư và pháp luật khác có liên quan;
c) Khoáng sản đưa vào chế biến có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật;
d) Áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động chế biến khoáng sản. 
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Chương VII
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN; ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN
Mục 1
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Điều 82. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ưu tiên sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. 
3. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Điều 83. Nội dung bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản 
1. Nội dung bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản
a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản độc hại, khai thác khoáng sản với quy mô lớn phải lập, phê duyệt kế hoạch quản lý rủi ro trước khi triển khai dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
b) Kế hoạch quản lý rủi ro được xây dựng, tích hợp, triển khai đồng bộ, thống nhất với các kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, phải được cập nhật trong từng giai đoạn phát triển của dự án khai thác khoáng sản và khi có các nguy cơ, rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
c) Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản quy định tại điểm a khoản này gửi kế hoạch quản lý rủi ro sau khi phê duyệt hoặc cập nhật cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này và có trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro trong các giai đoạn hoạt động của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu kế hoạch quản lý rủi ro trong hoạt động khai thác khoáng sản.
4. Chính phủ quy định chi tiết điểm a khoản 2 Điều này.
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ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
Điều 84. Yêu cầu chung về hoạt động đóng cửa mỏ khoáng sản
Việc đóng cửa mỏ khoáng sản phải đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Quyết toán khoáng sản.
2. Đưa môi trường tự nhiên như đất, nước, thảm thực vật, cảnh quan của toàn bộ hay từng phần khu vực mỏ sau khai thác đạt các yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Bảo đảm sự ổn định và an toàn của khu vực sau khi đóng cửa mỏ.
4. Tối ưu hiệu quả sử dụng đất sau khi đóng cửa mỏ.
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1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ đối với toàn bộ hoặc một phần diện tích khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:
a) Đã khai thác hết toàn bộ trữ lượng;
b) Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này;
c) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật này;
d) Trả lại một phần diện tích đã khai thác.
2. Đối với các giấy phép khai thác khoáng sản nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khoáng sản ở lòng sông, lòng hồ, khu vực biển không phải lập đề án đóng cửa mỏ nhưng phải lập phương án đóng cửa mỏ.
3. Các trường hợp khác không quy định tại khoản 1 Điều này không phải lập và thực hiện đóng cửa mỏ. 
Điều 86. Thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này phải gửi hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này để được thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện hoạt động đóng cửa mỏ.
[bookmark: _Hlk153055200]2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, quyết định điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ theo thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này.
3. Việc thẩm định đề án đóng cửa mỏ được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ do Chính phủ quy định. 
4. Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ là căn cứ để thực hiện hoạt động sau đây:
a) Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các hoạt động đóng cửa mỏ của tổ chức, cá nhân;
b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 88 của Luật này.
5. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có nghĩa vụ lập hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh đề án đóng của mỏ khoáng sản khi có nhu cầu thay đổi về thời gian, khối lượng các hạng mục công việc, kinh phí thực hiện trong đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt. 
6. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập phương án đóng cửa mỏ gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện việc đóng cửa mỏ.
7. Chính phủ quy định chi tiết các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều này; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh đề án đóng cửa mỏ, chấp thuận phương án đóng cửa mỏ.
Điều 87. Thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này phải thực hiện đề án đóng cửa mỏ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.
[bookmark: _Hlk132909629]2. Trường hợp tổ chức khai thác khoáng sản bị giải thể, phá sản, việc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để lập và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu và theo thẩm quyền như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định đối với giấy phép khai thác khoáng sản hoặc văn bản tương đương với giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan trung ương cấp; 
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
3. Kinh phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ quy định tại khoản 2 Điều này được lấy từ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trường hợp số tiền đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường không đủ để thực hiện đóng cửa mỏ, kinh phí còn thiếu được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách và nguyên tắc sau:
a) Đối với giấy phép do cơ quan Trung ương cấp, kinh phí bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương;
b) Đối với giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy xác nhận bản đăng ký khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, kinh phí bổ sung được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản
1. Quyền của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ: 
a) Được hoàn trả từng phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường khi tổ chức, cá nhân hoàn thành công tác đóng cửa mỏ một phần diện tích hoặc toàn bộ diện tích khu vực khai thác khoáng sản theo đề án đóng cửa mỏ đã phê duyệt;
b) Điều chỉnh về thời gian, khối lượng của các hạng mục công việc trong đề án đóng cửa mỏ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;
c) Được thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với thời gian thi công đề án đóng cửa mỏ;
d) Thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ;
đ) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án đóng cửa mỏ:
a) Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi ranh giới khu vực thực hiện đề án đóng cửa mỏ đến thời điểm bàn giao khu vực đã đóng cửa mỏ cho địa phương quản lý;
b) Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Thực hiện đầy đủ khối lượng các hạng mục công việc theo tiến độ nêu trong đề án đóng cửa mỏ;
d) Bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ;
đ) Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận;
e) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ;
g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung đề án đóng cửa mỏ; thông tin, số liệu, hồ sơ, tài liệu xác nhận, quyết toán khối lượng thực hiện đề án đóng cửa mỏ;
h) Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận và ban hành quyết định đóng cửa mỏ sau khi hoàn thành nội dung đề án đóng cửa mỏ;
i) Bồi thường thiệt hại do hoạt động đóng cửa mỏ gây ra;
k) Thanh lý hợp đồng thuê đất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
l) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc255656296][bookmark: _Toc257905691][bookmark: _Toc259006829][bookmark: _Toc270890967]Điều 89. Xác nhận kết quả thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ lập hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ và gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận, phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này.
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra thựa địa, xác nhận kết quả thực hiện đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này. 
3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này, tổ chức, cá nhân phải lập báo cáo kết quả thực hiện việc đóng của mỏ.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định hồ sơ, cơ quan thẩm định, trình tự, thủ tục xác nhận kết quả thực hiện đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ.
Chương VIII
QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG, LÒNG HỒ VÀ KHU VỰC BIỂN 
Điều 90. Nguyên tắc hoạt động thăm dò, khai thác, thu hồi cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển
1. Hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và ở khu vực biển ngoài việc tuân thủ các quy định đối với khoáng sản nhóm III quy định tại Luật này còn phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Tuân thủ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; quy hoạch thủy lợi; quy hoạch thủy điện; quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quy hoạch không gian biển quốc gia;
b) Hoạt động khai thác phải được kiểm soát và giám sát bằng các phương tiện, thiết bị công nghệ hiện đại để bảo đảm kiểm soát được sự biến động trữ lượng khoáng sản; nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; nguy cơ sạt lở, mất ổn định lòng, bờ, bãi sông;
c) Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông phải dựa trên nguyên tắc về khả năng bồi hoàn của tự nhiên để phòng chống rủi ro sạt lở lòng bờ, bãi sông và các công trình khác cần được bảo vệ.
2. Hoạt động nạo vét, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, đường hàng hải, cảng sông, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện có kết hợp thu hồi cát, sỏi, ngoài việc thực hiện theo quy định của luật này còn phải thực hiện các yêu cầu sau đây:
a) Tuân thủ pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, thủy lợi, hàng hải, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đê điều, phòng chống thiên tai và pháp luật khác có liên quan;
b) Không lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa, đường hàng hải, cảng sông, cảng biển; nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện để khai thác cát, sỏi trái phép;
c) Phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
3. Hoạt động khai thác, thu hồi cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển phải được đánh giá tác động tới lòng sông, lòng hồ, bờ sông, bờ hồ, bờ biển và bãi sông, bãi hồ, bãi biển. Nội dung đánh giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp đã khai thác đủ trữ lượng khoáng sản quy định trong giấy phép phải dừng khai thác và thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 91. Nguyên tắc cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển
Ngoài việc thực hiện các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 46 và khoản 1 Điều 58 của Luật này phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Đối với hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trước khi cấp giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, thủy lợi. 
2. Đối với hoạt động thăm dò, khai thác cát biển trước khi cấp giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao liên quan đến quốc phòng, an ninh, thủy sản, bảo vệ môi trường, giao thông hàng hải.
3. Đối với hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng hồ, trước khi cấp giấy phép, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, thủy lợi, thủy điện (nếu có). 
4. Trường hợp khu vực thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, ở khu vực biển giáp ranh từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, trước khi cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giáp ranh.
5. Giấy phép khai thác có thời hạn tối đa không quá 5 năm và được xem xét gia hạn, cấp lại giấy phép cho đến hết trữ lượng quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.
6. Giấy phép khai thác phải quy định thời gian được phép khai thác trong ngày, thời gian khai thác trong năm.
7. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 Điều này.
Điều 92. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển
1. Thực hiện các quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này.
2. Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật này và các yêu cầu sau:
a) Đăng ký bến bãi, vị trí tập kết, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan; 
b) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi;
c) Ký hợp đồng vận chuyển với các chủ phương tiện đủ điều kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật trong trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác không trực tiếp vận chuyển cát, sỏi;
d) Lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin về giấy phép khai thác, dự án khai thác;
đ) Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm về phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật;
e) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan.
[bookmark: _Toc255656313][bookmark: _Toc257905703][bookmark: _Toc259006841][bookmark: _Toc270890979]3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.
Chương IX
THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Điều 93. Thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản
[bookmark: _Hlk151629943]1. Thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản gồm thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thông tin, dữ liệu trong hoạt động khoáng sản, bao gồm:
a) Dữ liệu điều tra cơ bản địa chất;
b) Dữ liệu điều tra địa chất về khoáng sản;
c) Dữ liệu quan trắc, cảnh báo trong điều tra cơ bản địa chất, địa chất môi trường, tai biến địa chất;
d) Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, khoáng sản;
đ) Kết quả của các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ trong quản lý, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về điều tra địa chất, khoáng sản;
e) Kết quả thống kê, kiểm kê tài nguyên địa chất, khoáng sản;
g) Dữ liệu khác liên quan đến điều tra địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản trong nước và quốc tế;
h) Thông tin, dữ liệu về giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản;
i) Thông tin, dữ liệu báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và đóng cửa mỏ; kết quả thanh tra, kiểm tra; 
k) Thông tin dữ liệu về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;
l) Thông tin, dữ liệu khu vực đấu giá, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
m) Thông tin, dữ liệu về kết quả thăm dò khoáng sản;
n) Mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng.
2. Thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản được thiết kế tổng thể và xây dựng thành hệ thống thống nhất trong cả nước, phục vụ đa mục tiêu, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế được công nhận tại Việt Nam; phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản, bao gồm: 
a) Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản; 
b) Hạ tầng kỹ thuật số, hệ thống phần mềm, an toàn thông tin.
3. Cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản là tập hợp thống nhất toàn bộ kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, tài nguyên địa chất, khoáng sản; hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả nước được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý đáp ứng yêu cầu truy nhập, cung cấp, sử dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản; quy định các mẫu biểu thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.
5. Chính phủ quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản. 
Điều 94. Giao nộp, thu nhận thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản
1. Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm giao nộp:
a) Báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; 
b) Tài liệu nguyên thủy thu thập trong quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản; 
c) Mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng thu thập được trong quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.
2. Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản có trách nhiệm cung cấp định kỳ hoặc đột xuất thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất, khoáng sản thông qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản; Bảo tàng địa chất và khoáng sản quy định tại Điều 97 Luật này có trách nhiệm thu nhận, lưu giữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản tại khoản 1 và khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo tàng và theo quy định của Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mẫu tài liệu, báo cáo, quy cách mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 95. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản
1. Thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này phải được lưu giữ, bảo quản, bảo mật theo quy định của Luật này và pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Thời hạn lưu giữ, bảo quản thông tin, dữ liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản:
a) Thời hạn bảo quản thông tin, dữ liệu được xác lập đối với từng loại thông tin, dữ liệu theo quy định của Chính phủ;
b) Các loại thông tin, dữ liệu, mẫu vật bị hư hỏng không thể phục chế hoặc hết giá trị sử dụng chỉ được tiêu huỷ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Điều 96. Cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản
1. Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản:
a) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử hoặc kết nối, truy nhập, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của cơ quan chủ quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
b) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;
c) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản:
a) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, phù hợp với mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật;
b) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung Điều này.
Điều 97. Trách nhiệm của cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản; Bảo tàng địa chất và khoáng sản
1. Trách nhiệm của cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu: 
a) Kiểm tra, thu nhận các thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản theo quy định;
b) Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, quy định bảo quản dữ liệu về tài nguyên và môi trường bảo đảm đầy đủ, nguyên trạng, an toàn, dễ tra cứu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ;  
c) Quản lý, bảo vệ an toàn kho lưu trữ tài liệu địa chất; cung cấp thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, an toàn thông tin mạng và pháp luật khác có liên quan; vận hành cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản.
2. Trách nhiệm của Bảo tàng địa chất và khoáng sản
Bảo tàng địa chất và khoáng sản nằm trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, thuộc cơ quan quản lý nhà nước về địa chất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm:
a) Lưu giữ, bảo quản các mẫu vật địa chất, khoáng sản được giao nộp;
b) Giới thiệu di chỉ địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất, bằng chứng quá trình phát sinh, phát triển vỏ trái đất và lịch sử hình thành, phát triển ngành địa chất Việt Nam;
c) Trưng bày, giới thiệu các mẫu vật địa chất, khoáng sản để phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.
Điều 98. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản 
1. Sử dụng đúng mục đích thông tin, dữ liệu được cung cấp.
2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3. Không được chuyển thông tin, dữ liệu cho bên thứ ba sử dụng trừ trường hợp được thỏa thuận trong hợp đồng với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu.
4. Không được làm sai lệch thông tin, dữ liệu đã được cung cấp.
5. Trả phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Luật này và pháp luật về phí, lệ phí.
6. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp.
[bookmark: _Toc255656303][bookmark: _Toc257905693][bookmark: _Toc259006831][bookmark: _Toc270890969]Chương X
TÀI CHÍNH VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN                                              VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc255656305][bookmark: _Toc257905695][bookmark: _Toc259006833][bookmark: _Toc270890971]Mục 1
TÀI CHÍNH VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc249093389][bookmark: _Toc255656306][bookmark: _Toc257905696][bookmark: _Toc259006834][bookmark: _Toc270890972][bookmark: _Toc131507184][bookmark: _Toc132612356][bookmark: _Toc249093395]Điều 99. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và hoạt động khoáng sản
1. Thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.
[bookmark: _Hlk153479707]2. Tiền hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước đầu tư theo quy định của Luật này.  
3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật này.
[bookmark: _Toc255656308][bookmark: _Toc257905698][bookmark: _Toc259006836][bookmark: _Toc270890974]Điều 100. Nguyên tắc xác định hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư 
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư, bao gồm:
a) Các trường hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Các trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đầu tư điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản sẽ được phê duyệt bổ sung khi có sự thay đổi về tăng trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, trừ trường hợp khoáng sản ở thể lỏng, thể khí. 
3. Các trường hợp không phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư:
a) Các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này có diện tích cấp phép thuộc báo cáo đánh giá tiềm năng khoáng sản chỉ xác định tài nguyên dự báo hoặc tương đương;
b) Các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và trường hợp đầu tư thăm dò khoáng sản để đấu giá quyền khai thác;
c) Các trường hợp quy định tại Điều 70 và Điều 79 của Luật này.
4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, phương thức hoàn trả, chế độ thu, quản lý, sử dụng phương pháp xác định, phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định, các Biểu, Mẫu trong hồ sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.
Điều 101. Hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản giữa các tổ chức, cá nhân
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đã đầu tư theo nguyên tắc: 
a) Trong thời hạn ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này, việc hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân đã đầu tư theo nguyên tắc tự thỏa thuận;
b) Sau thời hạn ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này quyết định chi phí phải hoàn trả.
2. Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản bị công bố phá sản, giải thể hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký mà quyền sử dụng thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản không được chuyển giao hợp pháp cho tổ chức, cá nhân khác thì thuộc về Nhà nước. 
3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản có nghĩa vụ chi trả kinh phí xác định chi phí phải hoàn trả cho đơn vị được giao nhiệm vụ xác định chi phí thăm dò khoáng sản.
4. Việc hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản giữa các tổ chức, cá nhân được thực hiện trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 102. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1. Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá hoặc không đấu giá. 
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, thu hồi khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 
3. Các trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
a) Thu hồi khoáng sản trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà khoáng sản khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó hoặc khoáng sản thu hồi được không có giá trị sử dụng;
b) Thu hồi khoáng sản trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó hoặc khoáng sản thu hồi được không có giá trị sử dụng.
[bookmark: _Hlk163565709]Điều 103. Phương pháp xác định, phương thức thu, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
[bookmark: _Hlk161490285]1. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở các căn cứ sau:
[bookmark: _Hlk161490208]a) Trữ lượng khoáng sản được quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản hoặc khối lượng khoáng sản được phép khai thác, thu hồi;
b) Giá tính thuế tài nguyên khoáng sản; 
c) Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
2. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thu theo năm và quyết toán theo sản lượng khai thác thực tế.
[bookmark: _Hlk163566262]3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Mục 2
ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Điều 104. Khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, bao gồm:
a) Khu vực quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Khu vực quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khu vực khai thác tận khu khoáng sản.
2. Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản là khu vực có khoáng sản đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Khoáng sản năng lượng, khoáng sản phóng xạ; đã được xác định trong chiến lược, quy hoạch phát triển ngành quốc gia; 
b) Khoáng sản được quy hoạch là nguồn nguyên liệu cho các dự án chế biến ra sản phẩm công nghiệp theo quy hoạch khoáng sản;
c) Khu vực khoáng sản thuộc vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh;
d) Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; 
e) Trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường khoanh định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 105. Nguyên tắc đấu giá
Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 
1. Chỉ tiến hành đấu giá đối với khu vực đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 113 của Luật này phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia.
3. Các nguyên tắc khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc lập, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Điều 106. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền đặt cọc
1. Giá khởi điểm trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản được xác định  bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
2. Bước giá được xác định tối thiểu là 1% và tối đa là 10% giá khởi điểm. 
3. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được nhận lại tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:
a) Đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đối với trường hợp đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;
b) Đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản;
c) Trường hợp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đối với trường hợp đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản hoặc giấy phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản mà không phải do lỗi của tổ chức, cá nhân.
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 108 của Luật này, tiền đặt cọc không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.
5. Chính phủ quy định chi tiết phương pháp xác định tiền đặt trước.
Điều 107. Điều kiện của tổ chức, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá
1. Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia cuộc đấu giá khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 
a) Có hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định;
b) Đáp ứng các điều kiện của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 40 của Luật này đối với trường hợp đấu giá tại khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản hoặc và tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản quy định tại điểm Điều 56 của Luật này đối với trường hợp đấu giá tại khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản;
c) Tại thời điểm thông báo công khai việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn phải nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên đối với khoáng sản;
d) Không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá khi đủ các điều kiện sau:
a) Được xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá;
b) Đã nộp tiền đặt trước theo quy định;
3. Quá thời hạn quy định, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và điểm b khoản 4 Điều 108 Luật này không được tham gia các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá đó.
4. Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
Điều 108. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia trúng đấu giá
1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có các quyền sau đây:
a) Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá;
b) Được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật này; 
c) Các quyền khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có nghĩa vụ sau đây:
a) Trường hợp trúng đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
b) Trường hợp trúng đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trường hợp bất khả kháng được kéo dài nhưng không quá 12 tháng;
c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.
Điều 109. Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở khu vực trúng đấu giá
[bookmark: _Hlk152757094]1. Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền cấp quyền trúng đấu giá; quản lý sử dụng tiền cấp quyền trúng đấu giá thực hiện như đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp cấp giấy phép khai thác không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các khoáng sản đi kèm phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác sau khi đấu giá, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi, khai thác được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
3. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với loại khoáng sản đưa ra đấu giá được áp dụng ổn định trong suốt thời gian khai thác khoáng sản.
4. Trường hợp khu vực khoáng sản có từ (02) hai loại khoáng sản trở lên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 113 Luật này lựa chọn (01) một loại khoáng sản để tổ chức đấu giá. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các khoáng sản còn lại sẽ được xác định căn cứ theo mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá.
5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều này; trình tự, thủ tục phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Điều 110. Hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp:
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 108 của Luật này; 
b) Trường hợp mất quyền ưu tiên đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này;
c) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có văn bản đề nghị hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
2. Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hết hiệu lực trong trường hợp:
a) Kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;
b) Giấy phép thăm dò khoáng sản hết hiệu lực theo quy định tại các điểm a, điểm b, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 55 của Luật này;
c) Giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực.
Chương XI
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc255656314][bookmark: _Toc257905704][bookmark: _Toc259006842][bookmark: _Toc270890980]Điều 111. Trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ
1. Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản:
a) Thống nhất quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước; 
b) Ban hành kịp thời, đầy đủ các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản, nghị định xử phạt vi phạm hành chính về địa chất, khoáng sản;
c) Ban hành các nghị quyết để quyết định các biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước liên quan đến chỉ đạo, điều hành về các dự án điều tra địa chất, đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản;
d) Trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về đề xuất sửa đổi, bổ sung dự án Luật Địa chất và Khoáng sản hoặc kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết liên quan đến vấn đề quản lý địa chất, khoáng sản.
2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trong phạm vi cả nước, gồm:
a) Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về địa chất, khoáng sản;  
b) Chủ trì xây dựng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; chủ trì và tổ chức thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; 
c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất, khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác điều tra địa chất, khoáng sản;
d) Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, cho phép chuyển nhượng, chấp thuận trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; cho phép thu hồi khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, ban hành quyết định đóng cửa mỏ; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;
đ) Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất; hoạt động khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm; quản lý thông tin, dữ liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản;
e) Khoanh định và công bố các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ; khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng; khu vực thăm dò khoáng sản bằng vốn ngân sách nhà nước;
g) Quyết định việc cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tham gia các tổ chức quốc tế về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;
h) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo về địa chất, khoáng sản; xử lý vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;
i) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;
k) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổ chức thực hiện pháp luật về địa chất, khoáng sản, giám sát hoạt động về bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản;
l) Công bố, xuất bản các tài liệu, thông tin điều tra địa chất, khoáng sản;
m) Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;
n) Thực hiện các trách nhiệm khác quy định tại Luật này. 
3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hoạt động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác tại khu vực biên giới, hải đảo hoặc khu vực cấm hoạt động khoáng sản vì lý do quốc phòng, an ninh.
4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan. 
[bookmark: _Toc255656315][bookmark: _Toc257905705][bookmark: _Toc259006843][bookmark: _Toc270890981]Điều 112. Trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của Uỷ ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương; ban hành quy chế phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa các địa phương với các Bộ, ngành trong quản lý nhà nước về khoáng sản;
b) Phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh và được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương theo quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và quy hoạch tỉnh; công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Tổ chức lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
d) Cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, cho phép chuyển nhượng, chấp thuận trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; cho phép thu hồi khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, ban hành quyết định đóng cửa mỏ; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; xác nhận bản đăng ký khai thác khoáng sản nhóm IV thuộc thẩm quyền;
đ) Giải quyết theo thẩm quyền việc cho thuê đất, giao khu vực biển, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật; 
e) Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;
g) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo về địa chất, khoáng sản; xử lý vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; 
h) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; quản lý, bảo vệ các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 73 của Luật này; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật;  
i) Huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và giải tỏa hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên địa chất, hoạt động khoáng sản trái phép tại địa phương;   
k) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; 
l) Truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về địa chất, khoáng sản; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về địa chất, khoáng sản;
m) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản ở trung ương về tình hình hoạt động địa chất, khoáng sản trên địa bàn;
n) Thực hiện các trách nhiệm khác quy định tại Luật này.
2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản tại địa phương;
b) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động địa chất, khoáng sản trên địa bàn;
c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất, khoáng sản;
[bookmark: khoan_3]d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền;
đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên địa chất,  khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên địa chất, khoáng sản trái phép.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động khai thác tài nguyên địa chất, khoáng sản trái phép trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.
[bookmark: _Toc255656316][bookmark: _Toc257905706][bookmark: _Toc259006844][bookmark: _Toc270890982]Điều 113. Thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm I và II, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I và II, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp:
a) Giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III;
b) Giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I và II tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố;
c) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nhóm I, II và III.
3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nào thì có quyền cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, chấp thuận trả lại giấy phép đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mà trong quá trình thăm dò, khai thác phát hiện khoáng sản đi kèm có trữ lượng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[bookmark: _Hlk135403251]Điều 114. Thanh tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản
1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khoáng sản.
2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra.
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Toc255656321][bookmark: _Toc257905711][bookmark: _Toc259006849][bookmark: _Toc270890987]Điều 115. Sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản
1. Bãi bỏ Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.
2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 44 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.
3. Bãi bỏ mục 31 và sửa đổi, bổ sung tên quy hoạch ngành quốc gia có thứ tự 29, 32 và 33 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 như sau: 
	29.
	Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

	32.
	Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm I

	33. 
	Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm II


Điều 116. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Hồ sơ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về địa chất, khoáng sản trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện theo quy định của Luật này.
2. Tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trước ngày Luật này có hiệu lực thì được thực hiện như sau:
a) Tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong giấy phép;
b) Trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh, trả lại, chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản, được thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân được chấp thuận thu hồi khoáng sản trước ngày Luật này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong văn bản chấp thuận. 
4. Trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản trước thời điểm Luật này có hiệu lực, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực có nghĩa vụ hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật này. Hết thời hạn nêu trên, tổ chức, cá nhân không gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò thì mất quyền ưu tiên đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 
5. Quyết định phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực được xử lý như sau:
a) Tiếp tục thực hiện theo quyết định đã được phê duyệt; trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản sau ngày Luật này có hiệu lực, chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư đối với phần trữ lượng gia tăng (nếu có) được xác định theo quy định của Luật này;
b) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì thực hiện theo quy định của Luật này, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ hoàn trả.
6. Các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được tiếp tục thực hiện đến khi có quyết định thay thế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7. Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện; việc nộp và quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật này. 
8. Đối với các khu vực khoáng sản đang thực hiện quy trình đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa niêm yết, thông báo công khai, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của Luật này.
9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2025. Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ... tháng ... năm 2024.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
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